
 

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM SƠN G9ECO 

 

CHỦNG 

LOẠI 

MÃ 

SP 
TÊN SẢN PHẨM TÍNH NĂNG ĐTV 

ĐƠN GIÁ 

(VNĐ) 

SƠN 

EPOXY 

GỐC 

NƢỚC 

G1000 
Sơn lót epoxy 2 
thành phần gốc 

nƣớc 

Sơn thân thiện môi trường, không độc hại, bám 

dính tốt, chống cháy, ăn mòn, thẩm thấu sâu, 

tạo lớp màng bền chắc, liên kết hiệu quả với 

sơn phủ và chống thấm bề mặt. 

20kg 6.300.000 

5kg 1.640.000 

G2000 Sơn epoxy 

Sơn thân thiện môi trường, chống cháy, ăn 

mòn, kháng khuẩn, chống trơn trượt, phù hợp 

bề mặt sàn chịu lực cơ học, vật lý và hóa học 

cao. 

20kg 6.710.000 

5kg 1.420.000 

SƠN 

EPOXY 

GỐC 

DẦU 

G.3 Sơn lót EPOXY 

Khô nhanh, ngăn ngừa hoàn hảo các hóa chất 

và nước. Bám dính rất tốt giữa bê tông và các 

lớp kế tiếp. 

20KG 3.150.000 

G.4 
Sơn lót EPOXY cao 

cấp 

Bám dính tuyệt hảo vào bề mặt bê tông. Gia 

cường cho bề mặt bê tông yếu, xốp. 
20KG 4.990.000 

G.5 Sơn epoxy hệ lăn 
Bám dính rất tốt trên bề mặt sàn, chịu mài mòn, 

kháng hóa chất, dễ lau chùi, tùy chọn độ bóng.  
20KG  3.150.000 

G.6 Sơn epoxy hệ tự san 
Chống mài mòn và va đập vượt trội. Kháng hóa 

chất, mài mòn va đập vượt trội. 
20KG 3.150.000 

G.7 Sơn epoxy SPORT 
Chống mài mòn và va đập vượt trội. Chống 

chịu nước và thời tiết. 
20KG 5.450.000 

 G.8 Sơn epoxy kẻ vạch 
Kháng nước, kháng kiềm, chịu mài mòn cao 

cùng nhiều tính năng vượt trội khác. 
20KG 4.890.000 

 G.9 Sơn epoxy phủ đệm 
Chịu được tải trọng tốt. Màng sơn dẻo, độ phủ 

tốt. Khả năng bám dính tuyệt vời.  
20KG 3.150.000 

 G.10 Sơn chống tĩnh điện 
Dẫn điện ổn định, kiểm soát điện trở trên bề 

mặt theo tiêu chuẩn ESD, chống mài mòn.  
20KG 4.990.000 

SƠN 

GIAO 

THÔNG 

G.11 Sơn lót kẻ vạch 
Sơn khô nhanh, bám dính tốt, dễ dàng thẩm 

thấu vào các lớp bên dưới. 
17KG 3.200.000 

G.12 

Sơn nhiệt dẻo phản 

quang A 

Bền nhiệt, ổn định, chịu đựng được thời tiết tốt. 

Vạch sơn dễ nhận biết. 
25KG 1.100.000 

Sơn nhiệt dẻo phản 

quang B 

Bền nhiệt, ổn định, chịu đựng được thời tiết tốt. 

Vạch sơn dễ nhận biết. 
25KG 1.195.000 

Sơn nhiệt dẻo phản 

quang C 

Bền nhiệt, ổn định, chịu đựng được thời tiết tốt. 

Vạch sơn dễ nhận biết. 
25KG 1.290.000 
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BẢNG GIÁ PHA MÀU SƠN EPOXY GỐC NƢỚC 

Lưu ý:  

Đối với sơn Epoxy gốc nước: Đơn giá áp dụng cho 6 màu cơ bản. Các màu ngoài 6 màu cơ bản 

được báo giá theo màu cụ thể. 

Đơn giá sơn giả đá đã bao gồm tiền màu cho lớp nền và sơn phủ.  

Đơn giá màu sơn giao thông áp dụng cho hai màu cơ bản trắng – vàng. 

Bảng giá có hiệu lực từ ngày 01/10/2025 

                                                                                       Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2025 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AIG 

SƠN 

ĐÁ 

G6.9 

Sơn lót nền Đá tự 
nhiên 

Sơn kháng kiềm, chống nấm mốc, tăng độ 

bám dính cho sơn phủ. 

Thùng 3.450.000 

Lon 1.050.000 

Sơn lót nền Đá hoa 
cƣơng 

Sơn kháng kiềm, tăng bám dính, màu sắc đa 

dạng. 

Thùng 4.150.000 

Lon 1.230.000 

G9.7 

Sơn Đá tự nhiên 
Sơn tạo bề mặt sang trọng như đá tự nhiên, 

với lớp bóng lấp lánh và độ thẩm mỹ cao. 

Thùng 3.968.000 

Lon 1.220.000 

Sơn Đá hoa cƣơng 

Sơn giả đá hoa cương, bề mặt gai mịn như 

sa thạch, phù hợp với bề mặt cong, tròn và 

chi tiết phức tạp. 

Thùng 4.671.000 

Lon 1.420.000 

CHỦNG 
LOẢI 

MÀU SẮC 
ĐƠN GIÁ (VNĐ) 

THÙNG LON 

EPOXY 
GỐC NƢỚC 

Ghi 84.000 
25.000 

Đỏ 578.000 
160.600 

Vàng 365.000 
92.000 

Xanh lá cây 360.000 
100.000 

Xanh da trời 240.000 
67.600 

Trắng 0 
0 

EPOXY 
GỐC DẦU 

Các màu phổ thông 32.31.30.71.72.73.74.75.76 
Miễn phí tiền màu 

Các mã màu còn lại (từ 1 – 83) ngoại trừ màu phổ thông 
10.000đ/kg 



Tổng giám đốc 

 (Đã ký) 


